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palu 
cái búa 

  



 
 

obeng 
cái tua vít 

  



 
 

topi keras 
mũ bảo hộ 

  



 
 

kotak perkakas 
hộp dụng cụ 

  



 
 

kunci pas 
cái cờ lê 

  



 
 

tang 
cái kìm 

  



 
 

pita pengukur/meteran 
thước cuộn 

  



 
 

gergaji tangan 
cái cưa tay 

  



 
 

perangkat bidang horizontal 
cái ni vô 

  



 
 

senter 
cái  đèn pin 

  



 
 

pahat 
cái đục 

  



 
 

bor 
cái khoan 

  



 
 

sekop 
cái xẻng 

  



 
 

beliung 
cái cuốc chim 

  



 
 

kereta sorong 
xe rùa 

  



 
 

tangga 
cái  thang gập 

  



 
 

gergaji lingkar 
cái cưa điện 

  



 
 

bor pneumatik portabel 
cái búa khoan 

  



 
 

sekop tanaman/cetok 
cái bay 

  



 
 

gergaji mesin 
cái cưa máy 
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